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Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
I Vật liệu và dụng cụ cần thiết
· 3 loại vắcxin Niu Cat Xon.
· Nước cất.
· Bơm kim tiêm.
· Bông thấm nước.
· Cồn 70o.
· Khúc thân cây chuối.
· Gà con, gà lớn.
II. Quy trình thực hành
1. Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm
    a) Quan sát chung: Loại vắc xin
    Đối tượng dùng.
    Thời hạn sử dụng.
    b) Dạng vắc xin: dạng bột, dạng nước, màu sắc của thuốc
    c) Liều dùng: tuỳ loại vắc xin. Cách dùng (tiêm, nhỏ, …)
2. Phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xon phòng bệnh cho gà
Bước 1: Nhận biết các bộ phận tháo, lắp và điều chỉnh .
[image: https://lh3.googleusercontent.com/tINtgqQ7zSkLD70Z-yKViVYNyWVWLyRa-oxuZnkRzKoqmS7Yurd7YgwRWW2CLtY3vuH40Q=s170]
Bước 2: Tập trên thân cây chuối.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/wbVv2FPWr7HeD1VhM7iiV6kK3m1ksjlTdpf_XBFd-soK-9sVAfu2b4vpk6I96vNTtGA8rw=s170]

Bước 3: Pha chế và hút vắc xin đã hoà tan.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/cTJ2oeZBFLIRWQKY1SXwzoABhMb_Z8WxJD3NX7-UznUeJM3Dj8tqotfZ3vc4-wrnbq3eqQ=s170]
Bước 4: Tập tiêm dưới da phía trong cánh gà. Nhỏ mũi hoặc nhỏ mắt cho gà.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/OpzlG--hHiFqEMlE_SxQzNidxuOLEFMh8Z1xBZ3EwkIdlkKLtPefeWA2wnpm3SNTSwG_=s170]
III. Thực hành
Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
I. Vai trò của nuôi thủy sản
· Cung cấp thực phẩm cho con người.
· Cung cấp hàng xuất khẩu.
· Làm sạch môi trường nước .
· Cung cấp thức ăn cho vật nuôi .
II. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta
1. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi
2. Cung cấp nhiều thực phẩm tươi, sạch
3. Ứng dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản


Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản
I. Đặc điểm của nước nuôi thủy sản
1. Có khả năng hoà tan rất lớn các chất vô cơ và hữu cơ
2. Chế độ nhiệt của nước ổn định và điều hoà hơn trên cạn
3. Thành phần ôxi thấp hơn và cacbonic cao hơn trên cạn.
II. Tính chất của nước nuôi thủy sản
1. Tính chất lí học: Nhiệt độ, màu sắc, độ trong và sự chuyển động của nước.
a) Nhiệt độ: ảnh hưởng đến tiêu hoá, hô hấp và sinh sản của tôm cá. 
b) Độ trong: tiêu chí đánh giá độ tốt xấu của nước nuôi thuỷ sản.
c) Màu nước: Nước nuôi thuỷ sản có nhiều màu khác nhau là do: hấp thụ khả và phản xạ ánh sáng, các chất mùn hoà tan, sinh vật phù du.
    Nước có ba màu chính: nõn chuối (vàng lục); tro đục, xanh đồng; màu đen, mùi thối.

d) Sự chuyển động của nước : 
2. Tính chất hoá học 
a) Các chất khí hoà tan: khí oxi, cac-bo-nic.
b) Các muối hoà tan: sinh ra do sự phân huỷ các chất hữu cơ, phân bón và nước mưa đưa vào.
c) Độ pH: chua quá hoặc kiềm quá làm cá không lớn được.
3. Tính chất sinh học
	Trong các vùng nước nuôi thuỷ sản có rất nhiều sinh vật sống như thực vật thuỷ sinh (phù du và thực vật đáy), động vật phù du và động vật đáy.
III. Biện pháp cải tạo nước và đáy ao
1. Cải tạo nước ao
2. Cải tạo đáy ao




Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
I. Mẫu nước và dụng cụ cần thiết
    - Nhiệt kế.
    - Đĩa sếch xi.
    - Thang màu pH chuẩn.
    - 2 thùng nhựa đựng mẫu nước nuôi cá có chiều cao tối thiểu là 60 – 70 cm, đường kính thùng đựng 30 cm.
    - Giấy đo pH.
II. Quy trình thực hành
1. Đo nhiệt độ nước
    Bước 1: Nhúng nhiệt kế vào nước, để khoảng 5 – 10 phút.
    Bước 2: Nâng nhiệt kế ra khỏi nước, đọc kết quả.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/iJxzd2W5OmVTLpSVYUIXUaSnIUiGJtjvCPDUgUaX_EzYpsQ-okrKK-hr3Yw8z6buXs0gGA=s143]
2. Đo độ trong
    Bước 1: Thả từ từ đĩa sếch xì xuống nước cho đến khí không thấy vạch đen.
    Bước 2: Thả đĩa xuống sâu hơn, kéo lên khi thấy vạch đen, trắng; ghi lại độ sâu.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/OuxjBFNNcxk1WgovzlbppDviJH-uUfb9sKMjLDkNlgrfd7f3-4BESEeT-LuyJCDsYHKocg=s151]
3. Đo độ pH bằng phương pháp đơn giản
    Bước 1: Nhúng giấy đo pH vào nước khoảng 1 phút.
    Bước 2: Đưa lên so sánh với thang màu pH chuẩn.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/XRXkb-PSyxQ1MFJSsfr-lDMSurgSs6LiEekf-BbzVFmQfIUDn5GO1p9QaPrPm3NHDLkWx4c=s170]
III. Thực hành


Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)
I. Những loại thức ăn của tôm, cá
1. Thức ăn tự nhiên
    Thức ăn tự nhiên bao gồm: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh (gồm thực vật phù du và thực vật đáy), động vật phù du, động vật đáy và mùn bã hữu cơ.
2. Thức ăn nhân tạo
Thức ăn do con người tạo ra
Có 3 nhóm chính: thức ăn tinh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp.
II. Quan hệ về thức ăn
[image: https://lh3.googleusercontent.com/i7yiyEMxBAVd2M7xowKnqvcAhkeK29e6IeU0h0qK1kNhH_6tHzKIzjBRwc49CuqUKctF3Kc=s157]
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Bài 53: Thực Hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)
I. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT
- Kính hiển vi, lọ đựng mẫu nước có chứa sinh vật phù du, lam kính.
- Các mẫu thức ăn : bột ngũ cốc, trai, ốc, hến …được gói trong túi ni lông.
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Quan sát tiêu bản thức ăn tự nhiên dưới kính hiển vi (15x8) từ 3 đến 5 lần.
Bước 2: Quan sát các mẫu thức ăn tự nhiên và nhân tạo của tôm cá.
Bước 3: Quan sát hình vẽ và các mẫu thức ăn để tìm thấy sự khác biệt của 2 nhóm thức ăn trở lên.
III. THỰC HÀNH

Chương II: 
Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường
trong nuôi thủy sản
Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)
I. Chăm sóc tôm, cá
1. Thời gian cho ăn
    Nên cho tôm, cá ăn khi trời còn mát (nhiệt độ từ 20 đến 30oC), 
    Lượng thức ăn và phân bón tập trung mùa xuân và các tháng từ 8 – 11., giảm vào mùa hè
2. Cho ăn
Cho ăn đủ dinh dưỡng, đủ lượng theo yêu cầu từng loại tôm ,cá và từng giai đoạn sinh trưởng , bằng các biện pháp thích hợp .
 II. Quản lí
1. Kiểm tra ao nuôi tôm, cá


	Công việc
	Thời điểm tiến hành
	Mục đích

	- Kiểm tra đăng, cống
	Mùa mưa lũ
	Tránh tắc cống nước bẩn tràn vào ao

	- Kiểm tra màu nước, thức ăn và hoạt động của tôm, cá
	Buổi sáng
	Kiểm tra xem cá có bị bệnh gì không

	- Xử lí cá nổi đầu và bệnh tôm, cá
	Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao
	Xem cá bị bệnh gì để xử l


2. Kiểm tra sự tăng trưởng của cá: 
	Đánh giá tốc độ lớn của chúng và chất lượng của vực nước nuôi.
III. Một số phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá
    Giữa phòng và trị bệnh thì phòng bệnh được đặt lên hàng đầu.
1. Phòng bệnh
    a) Mục đích: Tạo điều kiện cho tôm , cá luôn luôn được khỏe mạnh , sinh trưởng và phát triển bình thường.
b) Biện pháp:
 	Thiết kế ao nuôi hợp lí, có hệ thống cấp, thoát nước tốt 	Trước khi thả tôm, cá cần phải tẩy, dọn ao để trừ vi sinh vật gây bệnh.
	Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình hình hoạt động của tôm, cá.
	Cho tôm, cá ăn phải thực hiện đầy đủ 4 định (định giờ ăn, định số lượng, chất lượng và vị trí cho ăn).
	Trộn thuốc phòng ngừa bệnh cho tôm, cá vào thức ăn.
2. Chữa bệnh
    a) Mục đích: Tiêu diệt các tác nhân bệnh cho tôm, cá, đảm bảo chúng khoẻ mạnh trở lại, sinh trưởng và phát triển bình thường.
    b) Một số thuốc thường dùng: thảo mộc hoặc tân dược.
- Hoá chất gồm: vôi, thuốc tím.
 - Thuốc tân dược gồm: sunfamit, ampiolin, …
-  Thuốc thảo mộc gồm: cây duốc cá, tỏi.


Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến
                    sản phẩm thuỷ sản

I. Thu hoạch
1. Đánh tỉa thả bù: Thu hoạch những cá thể đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung để đảm bảo mật độ. 
2. Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao: Cách thu hoạch triệt để
	Thu hoạch toàn bộ có thể cho sản phẩm tập trung, chi phí đánh bắt không lớn, năng suất tôm cá bị hạn chế.
II. Bảo quản
1. Mục đích
    Hạn chế hao hụt về chất lượng sản phẩm, đảm bảo phục vụ trong nướcvà xuất khẩu.
2. Các phương pháp bảo quản
    a) Ướp muối:
    b) Làm khô:  phơi khô, sấy khô.
    c) Làm lạnh: hạ nhiệt độ để vi sinh vật không hoạt động được.
    Muốn bảo quản sản phẩm tốt cần chú ý:
    - Đảm bảo chất lượng: tươi, không bị bệnh.
    - Đảm bảo yêu cầu kĩ thuật: nhiệt độ, độ ẩm, …
III. Chế biến
1. Mục đích:
    Tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Các phương pháp chế biến
    Phương pháp thủ công: nước mắm, mắm tôm, …
    Phương pháp công nghiệp: đồ hộp.

Bài 56:  Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ                                         sản
I. Ý nghĩa
    Đảm bảo vật nuôi thuỷ sản sinh trưởng và phát triển bình thường . Cung cấp nguồn tôm, cá thực phẩm cho đời sống con người.
    Góp phần bảo vệ môi trường chung trên Trái Đất.
II. Một số biện pháp bảo vệ môi trường
1. Các phương pháp xử lí nguồn nước
    a) Lắng (lọc): 
    b) Dùng hoá chất: 
    c) Nếu đang nuôi môi trường bị ô nhiễm ta xử lý :
    - Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.
    - Tháo bớt nước cũ, cho thêm nước sạch.
    - Nếu ô nhiễm nặng : Đánh bắt hết tôm, cá và xử lí nguồn nước.
3. Quản lí
· Ngăn cấm huỷ hoại các sinh cảnh đặc trưng.
· Quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc có trong môi trường nuôi thuỷ sản.
· Sử dụng phân bón và nông dược hợp lý
III. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
    Nguồn lợi thuỷ sản có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế đã được Nhà nước xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Là mặt hàng xuất khẩu giá trị, cung cấp thực phẩm cho xã hội.
1. Hiện trạng nguồn thuỷ sản trong nước
· Các loài thuỷ sản nước ngọt  quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như cá lãng, cá chiền, cá hô, cá tra đầu.
· Năng suất khai thác của nhiều loài cá bị giảm sút nghiêm trọng.
· Các bãi đẻ và số lượng cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long và năng suất một số loài cá kinh tế những năm gần đây giảm so với trước.
2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thuỷ sản
·     Khai thác cường độ cao mang tính huỷ diệt.
·     Đắp đập, ngăn sông làm thay đổi chất lượng nước, giảm thành phần giống loài, …
·     Phá hoại rừng đầu nguồn làm lũ lụt, xói mòn, xạt lở.
·     Ô nhiễm môi trường nước.
3. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
·     Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản.
·     Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản.
·     Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.
·     Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
[bookmark: _GoBack]
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